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Biểu mẫu số 01
Các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của xã Hưng Đạo

(Kèm theo Đề án số      /UBND-ĐA ngày    tháng     năm 2026 của UBND xã Hưng Đạo)

STT Chỉ tiêu Đơn vị TH
2025

năm
2026 KH2026

KH2027 KH2028 KH2029 KH2030 Đơn vị chủ trì
Quý I Quý II Quý III Quý IV

I Phát triển kinh tế Phòng kinh tế

1 Tổng GTSP trên địa bàn (cuối kỳ)
1.1 Giá hiện hành, trong đó: Tỷ đồng 6.416 7.090 1.764 1.764 1.781 1.781 7.870 8.735 9.696 10.811
1.3 Giá so sánh, trong đó: Tỷ đồng 4.138 4.572 1.137 1.137 1.149 1.149 5.075 5.634 6.253 6.973
1.4 Tốc độ tăng Tổng GTSP trên địa bàn % 10,5 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5
2 Ngân sách nhà nước

2.1 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 313.049 0,105
- Thu từ SXKD Tỷ đồng 1.772

2.2 Tốc độ tăng thu NSNN % 12 0,005
2.3 Chi ngân sách nhà nước địa phương Tỷ đồng 302.986 0,995
3 Cơ cấu tổng GTSP %

Công nghiệp-xây dựng % 56
Dịch vụ- thương mại % 41
Nông nghiệp % 3

4 Thu nhập bình quân/người/tháng Triệu đồng 6,98 11,8 13,1 14,5 16,2 17,5 1.764
5 Thu NSNN/ diện tích Tỷ đồng/ km2 3.562
6 Thu NSNN/ dân số Tỷ đồng/ DS 1.781
7 Thu NSNN/ doanh nghiệp Tỷ đồng/ DN 7.090
8 Thu NSNN/ cơ sở kinh doanh cá thể Tỷ đồng/

CSKDCT
0,11

9 Số doanh nghiệp thành lập mới/ 1.000 dân DN/ 1.000 dân
10 Số doanh nghiệp đang hoạt động DN 324 358 397 441 490 546
11 Số HTX HTX 10
12 Số cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể Cơ sở KD 2298
13 Số doanh nghiệp hoạt động/ 1.000 dân DN/ 1.000 dân
14 Số cơ sở kinh doanh cá thể/ 1.000 dân CS/ 1.000 dân 46
15 Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn/ diện tích Tỷ đồng/ km2
16 Số lao động trên địa bàn LĐ 38.271
17 Doanh thu bán lẻ hàng hóa

18 Số lượng trung tâm thương mại, siêu thị, chợ 

- Trung tâm thương mại TTTM   
- Siệu thị ST
- Chợ hạng 3 Chợ 4

19 Sản phẩm OCOP 3-4 sao SP 28
20 Diện tích trồng lúa Ha

- Sản lượng thóc/ năm Tấn
21 Diện tích cây lâu năm (cây ăn quả) Ha

- Sản lượng
22 Diện tích trồng rau tập trung Ha

- Sản lượng
23 Diện tích trồng hoa, cây cảnh Ha

- Sản lượng

24 Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

- Thịt lợn Tấn
- Thịt gia cầm Tấn

II Phát triển văn hóa, xã hội Phòng Văn
hoá-xã hội

25 Dân số Người 49.732 50.380 49.892 50.042 50.212 50.380 51.030 51.682 52.337 52.996

Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo % 75,1 76,1 chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá 78,5 80,7 85,4 90

Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ % 54,8 55,5 chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá 57,1 60,1 63,8 62-65

Tỷ lệ thất nghiệp lao động nông thôn % 0,5 0,4 chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá 0,35 0,28 0,2 0,15

Tỷ lệ lao động nông thôn thiếu việc làm % 9,3 7,5 chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá 6,1 4,6 3,9 3

26 Số trường học các cấp trên địa bàn, trong đó:
- Trường công lập Trường 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
- Trường học đạt chuẩn quốc gia Trường 15 15 15 15 15 16 16 17 17 17 17

- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia mưc độ
2

% 35,3 41,2 35,3 35,3 35,3 41,2 41,2 58,5 64,7 82,4 82,4

27 Số cơ sở giáo dục mầm non Cơ sở 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
28 Số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Lớp 92 92 92 92 92 92 92 93 93 94 95
29 Số giáo viên mầm non GV 192 192 192 192 192 192 192 195 200 203 203

30 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể
nhẹ cân

% 6,2 6 chưa đánh giá 6 6 6 6 5,8 5,6 5,4 5,2

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng % 0,2 0,2 chưa đánh giá 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31 Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ
các loại vắc xin

% 98,3 ≥95 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95

32 Số cơ sở dược CS 26 32 34 36 40
33 Số cơ sở khám, chữa bệnh CS 3 4 5 6 7 10
34 Số người tham gia BHYT Người

- Tỷ lệ bao phủ BHYT % 95 96,5 chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá 96,8 97,5 98,4 99

- Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc/ lực
lượng lao động

% 46,6 50 chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá 52 55 60 62

- Tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện/ lực
lượng lao động

% 2,9 3,5 chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá 3,7 4 4,2 4,5

- Tỷ lệ lao động tham gia BHTN bắt buộc/ lực
lượng lao động

% 44,4 46 chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá 48 48,5 49,5 50

35 Số người được giải quyết việc làm hàng năm Người 650 680 chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá 700 720 750 800

36 Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí của Thành phố 2026-
2030)

% 0

37 Tỷ lệ hộ cận nghèo (theo tiêu chí của TP 2026-
2030)

% Dưới 0,1

Tỷ lệ thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa % 100 100 chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá 100 100 100 100
gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa % 93 95 chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá chưa đánh giá 96 96,5 97 98

38 Tổng số di tích 60 60 60 61 61 61
- TW quản lý (UNESCO) 13 13 13 13 13 13
- TP quản lý 13 13 13 14 14 14
- Cấp xã quản lý 34 34 34 33 33 33

39 Khai thác văn hóa phi vật thể 13 14 hoàn thành 14 14 14 14
- Giải cờ người hàng năm 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
- Giải vật dân tộc hàng năm 2 2 1 1 2 2 2 2
- Giải võ cổ truyền hàng năm 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Giải Kéo co 1 2 1 1 2 2 2 2
Giải cầu lông 2 4 1 1 1 1 4 4 5 5
Giải dân vũ thể thao 1 2 1 1 2 3 3 3
Giải Cờ vua 1 1 1 2 2 2 2
Giải Cờ tướng 1 2 1 1 2 2 2 2
Giải bóng đá 1 1 1 1 2 2 2
Giải bóng bàn 1 1 1 1 2 2 2
Giải bóng chuyền da 1 1 1 1 1 1 1
Cơ cấu tổng GTSP

40 Số hội diễn văn nghệ 5 5 1 1 1 2 5 6 6 6
41 Số giải thể thao 16 17 21 23 23
42 Số câu lạc bộ TDTT 24 24 24 24 24 24
43 Số không gian sáng tạo 0 1 1 1 2 2

III Phát triển đô thị, nông thôn và bảo vệ môi
trường

Phòng Kinh
tế

44 Diện tích Km2 24,9

45 Tỷ lệ hộ dân được tiếp cận hệ thống cấp nước
sạch tập trung 

% 100 100 100

46 Tỷ lệ CTR sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt tiêu
chuẩn, quy chuẩn quy định

% 100 100 100

48 Phấn đấu xã đạt chuẩn xã nông thôn mới Tiêu chí

…
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Biểu mẫu số 02
Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của Đề án  

(Kèm theo Đề án số      /UBND-ĐA ngày    tháng     năm 2026 của UBND xã Hưng Đạo)

STT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì
thực hiện

Đơn vị phối
hợp

Mục tiêu, chỉ tiêu,
sản phẩm cụ thể
cần đạt được

Tiến độ hoàn thành

KH2026
KH2027 KH2028 KH2029 KH2030

Quý I Quý II Quý III Quý IV

I Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về lĩnh vực Kinh tế
Về đất đai

1

Tăng cường công tác quản lý đất đai tại địa
phương; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn
chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đất
đai (lấn đất, chiếm đất, sử dụng đất không đúng
mục đích). 

Phòng Kinh tế Kế hoạch hoàn
thành

Quý
I/2027

Quý
I/2028

Quý
I/2029

Quý
I/2030

2

Tổ chức tốt, có hiệu quả và đáp ứng tiến độ công
tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án trên
địa bàn.

Phòng Kinh tế Ban QLDA
ĐT-HT

Kế hoạch /Báo cáo
hàng tháng

Về ngân sách

3
xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-
2030, kế hoạch năm 2026, phải đảm bảo thực
hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Phòng Kinh tế Kế hoạch

4 Tăng cường công tác quản lý ngân sách, thực hiện các biện pháp khai thác các nguồn thu, các sắc thuế trên địa bàn theo Luật ngân sách, Luật thuế. Quản lý công tác chi. Thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu Thành phố giao về thu chi ngân sách.Phòng Kinh tế Các phòng,
ban 

Báo cáo

Về xây dựng

5 Lập quy hoạch chung xã đến năm 2023, tỷ lệ
1/10.000 và 1/5.000

Phòng Kinh tế Các phòng,
ban 

Quyết định phê
duyệt quy hoạch

6

Đẩy nhanh tiến độ thi công các Dự án giúp đẩy
nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt
là các dự án trọng điểm; phấn đấu tỷ lệ giải ngân
năm 2026 và các năm tiếp theo đạt trên 100% kế
hoạch.

Phòng Kinh tế Ban QLDA
ĐT-HT Kế hoạch/Báo cáo

7

 Tổ chức, giám sát thi công các công trình đầu tư
xây dựng trên địa bàn xã đảm bảo tiến độ, chất
lượng, an toàn và hiệu quả sử dụng vốn của các
công trình

Ban QLDA ĐT-
HT

Phòng Kinh
tế Báo cáo

Về Thương mại

8

 Tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ kinh
doanh trên địa bàn hoạt động đảm bảo quyền lợi
và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, khuyến
khích  các hộ kinh doanh đầu tư phát triển thành
Doanh nghiệp tư nhân. 

Phòng Kinh tế Báo cáo

0,105
Về nông nghiệp -

9

Xây dựng, rà soát, cập nhật phương án phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo phù
hợp với thực tế địa bàn, sát với từng khu vực dân
cư ven sông, vùng trũng, vùng bị sạt lở.

Phòng Kinh tế Các phòng,
ban Kế hoạch Quý II Quý II Quý II Quý II Quý II

0,005

10  Rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch quản lý sử
dụng đất nông nghiệp công ích trên địa bàn Phòng Kinh tế Kế hoạch

0,995
II Lĩnh vực Văn hoá

Nâng cao tỉ lệ Trường đạt chuẩn quốc gia mức
độ 2 Phòng VHXH

Phòng Kinh
tế; Ban
QLĐTHT

15/17 đạt chuẩn
quốc gia mức độ 2 6/17 6/17 6/17 7/17 10/17 11/17 12/17 15/17

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận
thức và trách nhiệm xã hội về giáo dục mầm non
trong kỷ nguyên số. Hiện đại hóa cơ sở vật chất -
xây dựng “Trường mầm non thông minh, thân
thiện, an toàn”. Huy động nguồn lực xã hội và
bảo đảm phát triển bền vững

Phòng VHXH
Phòng Kinh

tế; Ban
QLĐTHT

6/6 trường MN đạt
CQG mức độ 2 1/6 1/6 1/6 1/6 3/6 4/6 5/6 6/6

Đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị thông minh
trong giáo dục mầm non Phòng VHXH

Phòng Kinh
tế; Ban

QLĐTHT

100% các lớp có đủ
thiết bị thông minh 92/92 92/92 92/92 92/92 93/93 94/94 95/95 95/95

Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đạt
chuẩn năng lực số và sáng tạo Phòng VHXH

100% CBQL, GV
mầm non có năng
lực chuyển đổi số

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%

-
Số người được giải quyết việc làm hàng năm Phòng VHXH Đạt kế hoạch -

Tăng cường công tác tuyên truyền tuyên truyền
nội dung Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính
phủ: Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự,
thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn
hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường,
thị trấn tiêu biểu" . Vận động nhân dân đoàn kết,
chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luật
của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt cộng
đồng. Giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn
xã hội trong thôn. Bảo vệ môi trường, xây dựng
cảnh quan thôn xóm xanh, sạch, đẹp

Phòng VHXH MTTQ
21/21 thôn đạt danh
hiệu Thôn văn hóa,
chiếm tỷ lệ 100%

21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21

-

Chú trọng công tác tuyên truyền nội dung Nghị
định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định
về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét
tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân
phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" ;
Vận động các gia đình chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
Xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc; Phát
triển kinh tế gia đình, thực hành tiết kiệm, nâng
cao đời sống; thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang và các sinh hoạt cộng đồng;
Giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia các phong
trào ở khu dân cư và xây dựng đời sống văn hóa

Phòng VHXH MTTQ
98% hộ gia đình
đạt danh hiệu Gia
đình văn hóa

95% 95% 95% 95% 96% 96,50% 97% 98%

-

Di tích Phòng Văn hoá -
Xã Hội

Đề nghị Bộ
VHTTDL công
nhận 01 di tích cấp
Quốc gia

Rà soát các di tích,
Xây dựng kế hoạch
đề xuất Sở VHTT

lập hồ sơ

Quý II

0,11

9
Đề TP công nhận
từ 01 - 03 di tích
cấp TP

Rà soát các di tích,
phối hợp lập hồ sơ

đề nghị UBND
Thành phố công

nhận

Quý III

10 Khai thác văn hóa phi vật thể Phòng Văn hoá -
Xã hội

Trung tâm
DVTH

Đề nghị Bộ
VHTTDL công
nhận 1 di sản
VHPVT

Quý I

11 Số hội diễn văn nghệ TTDVTT 6 hội diễn văn nghệ

Xây dựng kế hoạch
tổ chức, phối hợp
sở VHTT tổ chức
các Hội diễn trên

địa bàn

6 6 6 6

12 Số giải thể thao TTDVTH Trung tâm
DVTT

23 giải thể thao cấp
xã

Ban hành Kế hoạch
tổ chức giải thi đấu

cấp xã
12 15 17 23

13 Số câu lạc bộ TDTT Phòng Văn hoá -
Xã hội

45 câu lạc bộ cấp
xã quản lý

Thực hiện hướng
dẫn của Sở VHTT

công nhận các CLB
Thể thao trên địa

bàn

30 35 40 45

14 Số không gian sáng tạo Phong Văn hoá -
Xã hội

Trung tâm
DVTH,

UBMTTQ

21 không sáng tạo,
triển lãm các sản
phẩm đặc trưng của
địa phương, xây
dựng các thưu viện,
các phòng truyền
thống, các hoạt
động văn nghệ, văn
nghệ thể thao
truyền thống

Triển khai các mô
hình, không gian
văn hóa, các hoạt
động Văn hóa thể
thao tại các nhà
văn hóa, các điểm
sinh hoạt cộng
đồng trên địa bàn
xã

10/21 13/21 17/21 21/21
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